
http://umevn.com \Orchestrating a brighter world NEC

U&M.E CORPORATION
2-3 Floor, 772 (E-F-G) Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh

Tel: (+84) 028 38622390 - Fax: (+84) 028 38627610

Ha Noi Branch
Room No 412, Floor 4, Eurowidow Multicomplex Building,

27 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist., Ha Noi City. 

Tel : (024) 62 657 779

Da Nang Branch
Suite 1 - 4th Floor - Da Nang Publishing House ,

No. 3, 30/4 Street - Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District - Da Nang City. 

Tel: 0236. 322. 1688

NEC SL2100

/ SV9100

Lập trình cơ bản



http://umevn.com \Orchestrating a brighter world NEC

Thiết lập ban đầu
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Khởi tạo – SL2100

- Tổng đài đang ở trạng thái chưa bật nguồn điện.

- Ấn và giữ nút LOAD trên CPU của tổng đài.

- Bật công tắc nguồn điện trên tổng đài.

- Tiếp tục giữ nút LOAD 10 giây (đèn led RUN và ALM cùng sáng). 

- Sau đó bỏ giữ nút LOAD, và đợi 1 phút để tổng đài tải phần mềm.

- Khi tổng đài tải phần mềm thành công, đèn led sẽ nhấp nháy màu xanh lá.

Trong trường hợp lắp đặt 2 khung trở lên, phải bât/tắt công tắc nguồn theo thứ tự.

Lần lượt khung phụ rồi đến khung chính (khung phụ 2 => khung phụ 1 => khung chính )
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Khởi tạo – SV9100

- Tổng đài đang ở trạng thái chưa bật nguồn điện và để trống cổng USB.

- Ấn, giữ nút LOAD trên CPU và bật công tắc nguồn điện trên tổng đài cùng lúc.

- Tiếp tục giữ nút LOAD vài giây. 

- Sau đó bỏ giữ nút LOAD, và đợi vài phút để tổng đài tải phần mềm.

- Khi tổng đài tải phần mềm thành công, đèn led sẽ nhấp nháy màu xanh lá.

Trong trường hợp lắp đặt 2 khung trở lên, phải bât/tắt công tắc nguồn theo thứ tự.

Lần lượt khung phụ rồi đến khung chính (khung phụ 2 => khung phụ 1 => khung chính )
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Reset tổng đài

- Tổng đài đang hoạt động

- Ấn và giữ nút LOAD trên CPU của tổng đài.

- Tắt công tắc nguồn điện, đồng thời vẫn ấn và giữ nút LOAD trên CPU của tổng đài.

- Đợi tổng đài ngừng hoạt động thì bật công tắc nguồn điện.

- Tiếp tục giữ nút LOAD 10 giây (đèn led RUN và ALM cùng sáng). 

- Sau đó bỏ giữ nút LOAD, và đợi 1 phút để tổng đài tải phần mềm.

- Khi tổng đài tải phần mềm thành công, đèn led sẽ nhấp nháy màu xanh lá.

- Lưu ý sau khi lập trình, Chọn System Initializing để khởi động lại tổng đài.
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Kết nối SL2100/SV9100 qua Web

Địa chỉ IP của Ethernet Port trên CPU SL2100/SV9100: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Đặt địa chỉ IP của máy tính cùng dải mạng với SL2100/SV9100

Ví dụ: 

192.168.0.11

255.255.255.0

Nhập địa chỉ https:\\192.168.0.10 vào trình duyệt

web để kết nối với tổng đài.

Nhập ID: tech

Nhập Pass: 12345678
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Lưu cấu hình trên Web

Lưu cấu hình tổng đài:

- Chọn Maint (biểu tượng ngoài 

cùng)

- Chọn Data Download

- Chọn System Data
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Sử dụng phần mềm lập trình
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Lợi ích

Phần mềm giúp lập trình tổng đài offline bằng file lưu trữ. Kết nối tổng đài với máy tính, rồi tải file vừa làm lên tổng đài.  
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Cài đặt
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Kết nối

Sau khi đăng nhập, chọn Connect trên giao diện phần mềm

Nhập địa chỉ IP ban đầu SL2100/ SV9100: 192.168.0.10

Nhập ID: tech

Nhập Pass: 12345678

Chọn Connect

Lưu ý khi lập trình bằng phần mềm: 

Download cấu hình, lập trình, Upload cấu hình
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Lập trình cơ bản
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Cài đặt thời gian

Chọn Time Setting trên giao diện phần mềm hoặc vào mục 10-01
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Máy lễ tân và bàn DSS

20-17: Gán số máy lễ tân

30-02: Gán số máy lễ tân với bàn DSS

30-03: Gán phím chức năng cho bàn DSS

10-03: Physical Port 8 chọn “DSS Console”
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Chế độ ngày đêm

12-01: Chọn chuyển chế độ ngày đêm bằng tay hoặc tự động

20-07: Chọn chuyển chế độ ngày đêm trên máy lễ tân

11-10: Mã chuyển chế độ ngày đêm ban đầu là 818

15-07: Gán chế độ ngày đêm lên phím chức năng của máy lễ tân

12-07: Đặt tên tùy chọn tương ứng cho từng Mode
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Chế độ ngày đêm

12-02: Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc của Night Mode (8 Night Mode)

12-03: Đặt Night Mode vào các ngày trong tuần.



http://umevn.com \Orchestrating a brighter world NEC

12-05: Gán nhóm Night Mode cho máy nhánh

12-06: Gán nhóm Night Mode cho truung kế

Chế độ ngày đêm
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Khai báo máy nhánh Analog

11-01: Chọn đầu số máy nhánh và độ dài số máy nhánh
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Khai báo máy nhánh Analog

11-02: Đổi số máy nhánh

Lưu ý để đặt đầu số 7 và 8 cho máy nhánh, thêm * vào trước Service Codes trong mục 11-10 và 11-15
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Khai báo máy nhánh Analog

15-01: Đặt tên hiển thị cho máy nhánh ** cướp máy lẻ, *# cướp máy theo nhóm
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Khai báo trung kế Analog

Nếu các trung kế sẵn có bận hết, các máy nhánh gọi ra ngoài sẽ chiếm các trung kế không thể sử dụng.

Khi đó người dùng sẽ không nghe thấy tín hiệu gì. Xóa các trung kế không sử dụng, để tránh xảy ra tình trạng này.

14-05: Đặt 0 vào những trung kế không sử dụng.

14-02-09: Busy Tone Detection: Enable

14-02-10: Caller ID: Enable

14-02-18: Busy Tone Detection on Talking: Enable
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Cài đặt máy nhánh chiếm trung kế Analog

14-05: Đặt 1 hoặc nhiều trung kế vào Trunk Group, với thứ tự ưu tiên giữa các trung kế.

14-06: Đặt 1 hoặc nhiều Trunk Group vào Route Table, với thứ tự ưu tiên giữa các Trunk Group.

21-02: Đặt số của Route Table vào các máy nhánh tương ứng.
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Cài đặt máy nhánh chiếm trung kế Analog

21-01: Chọn định tuyến cuộc gọi xoay vòng hoặc theo thứ tự

11-09: Đặt số code, để máy nhánh chiếm trung kế

15-07: Gán trung kế lên phím chức năng của máy lễ tân

#9 chiếm trung kế, 804 chiếm nhóm trung kế
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Cài đặt hiển thị số

14-02: Bật hiển thị số cho trung kế Analog.

20-19: Chọn định dạng hiển thị trong trường hợp nhiều hơn 10 ký tự.
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Cài đặt hiển thị số

20-09-02: Bật hiển thị số cho cuộc gọi.

20-02-15: Chọn loại hiển thị trên điện thoại MLT.

15-03-09: Bật hiển thị số trên điện thoại SLT

15-03-10: Bật hiển thị tên trên điện thoại SLT

15-03-11: Chọn FSK

15-03-14: Chọn hiển thị của số gọi hoặc số được forward
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Cài đặt hiển thị số

Lưu tối đa 50 cuộc gọi đã nhận / cuộc gọi nhỡ

20-09-04: Bật thông báo kiểm tra danh sách

15-02-15: Bật chế độ lưu danh sách cuộc gọi được 

nhận

15-07: Gán danh sách lên phím chức năng của máy 

lễ tân
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Cài đặt đổ chuông máy nhánh

22-02: Chọn kiểu đổ chuông Normal
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Cài đặt đổ chuông máy nhánh

22-04: Đặt 1 hoặc nhiều máy nhánh vào IRG (Tổng đài hỗ trợ tối đa 50 IRG, mỗi IRG đặt được tối đa 48 máy nhánh).

22-05: Đặt IRG vào các đường trung kế ở các Mode (ngày, đêm).  
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16-01: Cài đặt thông số cho nhóm

Nhóm số nội bộ
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Nhóm số nội bộ

16-02: Gán máy nhánh vào nhóm

11-07: Gán số đại điện cho nhóm
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Cài đặt đổ chuông nhóm máy nhánh

22-02: Chọn DIL

22-07: Gán số đại điện của nhóm máy nhánh vào trung kế tương ứng
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Lời chào tự động

22-02: Chọn VRS cho cuộc gọi từ ngoài vào

25-02: Chọn VRS Message và nhập số lời chào của tổng đài ở trung kế tương ứng

25-07-2: Chọn khoảng thời gian đợi lời chào (chuyển về 0)  
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Lời chào tự động nhiều cấp

25-06: Chọn số lời chào của tổng đài.

Ví dụ: Nghe lời chào 1, ấn 1 để nghe lời chào 2, ấn 2 để nghe lời chào 3, ấn 3 để gặp máy nhánh 300

Ghi Âm Lời Chào

Nhấc tai nghe

Quay số 716

Ghi lời chào 7 / Nghe lại lời chào 5 / Xóa lời chào 3

001 – 100 (số của lời chào)

Cúp máy

Ví dụ: quay số 716 + 7 + 001: ghi âm lời chào 1 (trong trường hợp không sử dụng máy nhánh đầu số 7) 
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Đưa file lời chào có sẵn vào tổng đài

Đăng nhập trên giao diện Web, để 

đưa file lời chào vào tổng đài.

User Name: user1

Password: 1111

Chọn Maint => VRS Upload
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Đưa file lời chào có sẵn vào tổng đài

File lời chào phải ở định dạng WAV mono 8 

bit
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Quản lý cuộc gọi

Mã cấm gọi quốc tế

Mã cho phép gọi quốc tế

Số ký tự tối đa mà máy nhánh được phép gọi
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Quản lý cuộc gọi

Nhập mã cho phép gọi vào bảng

Nhập mã cấm gọi vào bảng
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Các đầu mã cấm gọi quốc tế

 00 (Gọi trực tiếp)

 17100 (Gọi Voip qua 171 của VNPT)

 17700 (Gọi Voip qua 177 của SPT)

 17800 (Gọi Voip qua 178 của Viettel)

 17900 (Gọi Voip qua 179 của EVNTelecom)

Các đầu mã cấm gọi di động và liên tỉnh

 0 (Gọi trực tiếp)

 17 (Gọi giảm chi phí)

Cấm tất cả, chỉ cho gọi nội bộ

 Đầu số từ 0 đến 9

Quản lý cuộc gọi
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Quản lý cuộc gọi

Chặn cuộc gọi quốc tế

Cho phép cuộc gọi quốc tế

Bảng số ký tự tối đa mà máy nhánh được phép gọi

Bảng những mã cho phép gọi

Bảng những mã cấm gọi

Không gán 

Không gán 

Class gán cho máy nhánh và trung kế
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Quản lý cuộc gọi

Bảng đầu mã cấm

Class 1 mặc định là không cấm gì.

Thông thường ta đặt Class 2 để cấm gọi quốc tế.

Class 3 để cấm gọi di động và liên tỉnh.

Class 5 cấm tất cả.

Gán class cho máy nhánh

Gán class cho trung kế
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24-09-01: Chọn phương thức chuyển cuộc gọi (Tất cả cuộc gọi hoặc Bận / Không trả lời)

24-09-02: Gán số di động cần chuyển 

24-09-03: Gán số nội bộ cần chuyển

24-09-04: Gán số di động cần chuyển

24-09-05: Gán số nội bộ cần chuyển

Chuyển cuộc gọi
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Chuyển cuộc gọi ra ngoài

22-02: Chọn DIL / VRS

21-03: Cài đặt định tuyến nhóm trung kế

14-01-13: Chọn enable
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Gọi ra ngoài bằng User ID

11-11-36: Gán mã số gọi ra ngoài bằng User ID

21-14: Đặt User ID và Class quản lý 

15 là Class quản lý cuộc gọi của User ID (21-05, 21-06), có thể thay đổi trong quá trình cài đặt. 

Thao tác gọi: Quay số 9 (mã chiếm trung kế) + 763 + User ID (6 số) + Số cần gọi
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Gọi ra ngoài bằng Account Code

35-05: chọn Required and verified trong lớp dịch vụ phù hợp

35-06: nhập mã xác nhận

Thao tác gọi: quay số 9 (mã chiếm trung kế) + *mã xác nhận* + số cần gọi
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Quay số nhanh

13-04: Gán số cần quay nhanh

11-12-10: Gán mã quay số nhanh

Thao tác: nhấc máy quay số 813 + 0000
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Hotline

20-08-09: Chọn Enable.

21-01-09: Nhập 0 để giảm thời gian chờ.
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Hotline

20-06: Đặt các máy ở COS 1.

20-08-20: Chọn Enable.
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Hotline

21-11: Nhập số Hotline.
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Máy nhánh di động

13-04: Gán số di động cần quay nhanh

15-22: Gán số thứ tự quay nhanh cho 

số nội bộ

Ấn *# số nội bộ *0 trên di động để 

chuyển cuộc gọi cho số nội bộ 
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Gọi hội nghị

11-19: Gán số phòng họp

20-34: Gán tên phòng, mật khẩu, số người tham gia, thời 

gian cuộc họp 

Gọi hội nghị: Quay số phòng họp + nhập mật khẩu
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Khai báo trung kế Số - PRI

10-03-01: Chọn T-point

10-03-03: Chọn Enable

22-02: Chọn DID
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Khai báo trung kế Số - PRI

22-09-01: Gán số ký tự quay số 

22-09-02: Chọn Disconnect (Busy 

back to caller)

22-11-01: Gán số nhận cuộc gọi 

22-11-02: Gán số

22-11-03: Gán tên
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Lập trình VoIP
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Khai báo card VoIP (VoIPDP)

Sau khi tổng đài gắn VoIPDP, ưu tiên kết nối tổng đài với hệ thống mạng nội bộ qua Ethernet Port trên VoIPDP.

Địa chi IP kết nối ban đầu của VoIPDP: 172.16.0.10 / Subnet Mask: 255.255.0.0 
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VoIPDP có 2 địa chỉ IP

172.16.0.10: điều khiển cuộc gọi IP

172.16.0.20: chuyền âm thanh và hình ảnh qua mạng IP

Khai báo card VoIP (VoIPDP)
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Đăng ký máy nhánh IP

Chọn Filter options và IP Phone list để đăng ký máy nhánh IP
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Đăng ký máy nhánh IP NEC – Plug and Play

Các thông số trên tổng đài

10-46-01: Chọn Plug and Play

10-46-06: Gán 5080

10-46-10: Gán cổng cho máy 

nhánh IP NEC 



http://umevn.com \Orchestrating a brighter world NEC

Đăng ký máy nhánh IP NEC – Plug and Play

Các thông số trên điện thoại IP NEC
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Đăng ký máy nhánh IP NEC – Plug and Play

Các thông số trên điện thoại IP NEC
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Đăng ký máy nhánh IP NEC – Manual

Các thông số trên tổng đài

10-46-01: Chọn Manual

15-05-27: Gán số thứ tự của máy nhánh IP NEC

84-22: Gán User ID và mật khẩu cho máy nhánh IP NEC
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Đăng ký máy nhánh IP NEC – Manual

Các thông số trên điện thoại IP NEC
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Chi nhánhVăn phòng

VPN

Router
Internet VPN

Router
VPN

Gọi nội bộ

Thiết lập mạng VPN giữa chi nhánh và văn phòng, khi đó các máy nhánh IP SIP ở chi nhánh được coi như đang hoạt động trong văn phòng. 

Máy nhánh IP SIP trong mạng LAN / VPN

Đăng ký máy nhánh IP SIP
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Đăng ký máy nhánh IP SIP

15-05-16: Nhập mật khẩu xác thực cho mỗi máy nhánh IP SIP

10-33-02: Bật chế độ xác thực cho máy nhánh IP SIP 

Các thông số trên tổng đài:

84-20-01: Gán port 5070
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1. Đăng nhập vào điện thoại IP SIP: 

User Name: admin

Password: tùy từng loại điện thoại.

2. Các thông số trên điện thoại IP SIP:

Đặt địa chỉ IP và Subnet Mask cho điện thoại SIP, cùng dải với tổng đài.

Nhập địa chỉ IP của Default Gateway là địa chỉ IP của Router

Nhập địa chỉ IP của SIP Server là địa chỉ IP của tổng đài.

Nhập SIP Server Port “5070”.

Nhập số nội bộ máy nhánh SIP.

Nhập mật khẩu xác thực cho mỗi số nội bộ tương ứng.

Điện thoại SIP

Đăng ký máy nhánh IP SIP
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Đăng ký máy nhánh IP SIP – NAPT Traversal

Máy nhánh IP SIP kết nối từ xa bằng phương pháp NAPT Traversal

Không cần license

Mở cổng trên Router ở trụ sở chính

NAPT Router

Internet

Mở 

cổng 

WiF

i
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Mở cổng trên Router

Đăng ký máy nhánh IP SIP – NAPT Traversal
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Các thông số trên tổng đài

10-12-03: Địa chỉ IP nội bộ của NAPT Router

10-12-07: Địa chỉ IP WAN của NAPT Router

10-12-09: Địa chỉ IP của card IP trên tổng đài

10-12-10: Subnet Mask của card IP trên tổng đài

Đăng ký máy nhánh IP SIP – NAPT Traversal
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Các thông số trên tổng đài

10-33-02: Bật chế độ xác thực cho máy nhánh SIP

10-33-05: Bật chế độ NAT (NAPT Traversal)

15-05-16: Nhập mật khẩu xác thực cho mỗi máy nhánh SIP

15-05-45: Bật chế độ plug & play

Đăng ký máy nhánh IP SIP – NAPT Traversal
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Điện thoại SIP SIP Softphone
1. Đăng nhập vào điện thoại SIP: 

User Name: admin

Password: tùy từng loại điện thoại.

2. Các thông số trên điện thoại SIP:

Đặt địa chỉ IP và Subnet Mask cho điện thoại SIP.

Nhập Wan IP là địa chỉ IP Public của NAPT Router

Nhập Wan Port “5070”

Nhập địa chỉ IP SIP Server là địa chỉ IP nội bộ của NAPT Router.

Nhập SIP Server Port “5070”.

Nhập số nội bộ máy nhánh SIP.

Nhập mật khẩu xác thực cho mỗi số nội bộ tương ứng.

Đăng ký máy nhánh IP SIP – NAPT Traversal
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Khai báo trung kế IP
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Khai báo trung kế IP

10-68: Chọn SIP và chọn số cổng phù hợp

Ở trường hợp này sẽ là 40 và 4 
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Khai báo trung kế IP

84-14-06: Gán cổng 5060 

84-14-07: Thời gian làm mới định kỳ

84-14-08: Thời gian tối thiểu phiên cuộc gọi



http://umevn.com \Orchestrating a brighter world NEC

Khai báo trung kế IP – Router địa chỉ IP tĩnh

Trường hợp 1: Router sử dụng địa chỉ IP tĩnh của nhà cung cấp dịch vụ. 
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Khai báo trung kế IP – Router địa chỉ IP tĩnh

10-12-03: Gán địa chỉ IP nội bộ của Router

10-12-07: Gán địa chỉ IP Public tĩnh của Router

10-29-21: Chọn Used

10-37-01: Chọn Disable
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Khai báo trung kế IP – Router địa chỉ IP động

Trường hợp 2: Router sử dụng địa chỉ IP động của nhà cung cấp dịch vụ. 
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Khai báo trung kế IP – Router địa chỉ IP động

10-12-03: Gán địa chỉ IP nội bộ của Router

10-12-07: Gán 0.0.0.0

10-29-21: Chọn Not Used

10-37-01: Chọn Enable
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Khai báo trung kế IP – SIP ALG Router

Trường hợp 3: Router chạy chế độ SIP-ALG
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Khai báo trung kế IP – SIP ALG Router

10-12-03: Gán địa chỉ IP nội bộ của Router

10-12-07: Gán 0.0.0.0

10-29-21: Chọn Not Used

10-37-01: Chọn Disable
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Khai báo trung kế IP – SIP Server không sử dụng DNS

10-29-03: Gán địa chỉ IP của SIP Server

10-29-04: Gán cổng 5060

10-29-05: Chọn Manual

10-29-06: Gán địa chỉ IP của SIP Server

10-29-07: Gán cổng 5060

10-29-14: Chọn cấu hình thích hợp của nhà cung cấp



http://umevn.com \Orchestrating a brighter world NEC

Khai báo trung kế IP – SIP Server không sử dụng DNS

10-36: Nhập số điện thoại, User ID và mật khẩu được cung cấp bởi nhà mạng. 
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Khai báo trung kế IP – SIP Server sử dụng DNS

10-28-01: Gán tên miền của nhà cung cấp.

10-28-02: Gán tên máy chủ của nhà cung cấp.

10-28-05: Chọn Domain Name

10-67-01: Chọn On

10-67-02: Gán địa chỉ IP  máy chủ DNS của nhà cung cấp
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Khai báo trung kế IP – SIP Server sử dụng DNS

Từ 10-29-03 đến 10-29-07: Không cần thay đổi cấu hình.

10-29-11: Gán tên miền của nhà cung cấp. 

10-29-14: Chọn cấu hình thích hợp của nhà cung cấp.
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Khai báo trung kế IP – SIP Server sử dụng DNS

10-36: Nhập số điện thoại, User ID và mật khẩu được cung cấp bởi nhà mạng. 
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Khai báo trung kế IP – Không đăng ký SIP Server

10-23: Gán địa chỉ IP và đặt số cho SIP Server
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Khai báo trung kế IP – Không đăng ký SIP Server

10-29-14: Chọn cấu hình thích hợp của nhà cung cấp.

10-29-16: Chọn Disable
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10-36: Nhập số điện thoại, User ID và mật khẩu được cung cấp bởi nhà mạng. 

Khai báo trung kế IP – Không đăng ký SIP Server
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Kích hoạt License

Chọn Feature activation

Chọn Load File
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Kích hoạt License

Tìm file License trong ổ cứng

Chọn “Open”
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U&M.E CORPORATION
2-3 Floor, 772 (E-F-G) Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh

Tel: (+84) 028 38622390 - Fax: (+84) 028 38627610

Ha Noi Branch
Room No 412, Floor 4, Eurowidow Multicomplex Building,

27 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist., Ha Noi City. 

Tel : (024) 62 657 779

Da Nang Branch
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No. 3, 30/4 Street - Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District - Da Nang City. 

Tel: 0236. 322. 1688

NEC SL2100

Đấu nối Card tổng đài
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